
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
TTYT KHU VỰC ĐÀ BẮC

Số: 949/TMBG-TTYTKVĐB
V/v thư mời chào báo giá cung cấp 

văn phòng phẩm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Bắc, ngày 03 tháng 9 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 
57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số 
điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư Theo phương thức đối tác công tư 
và luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều và Biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu;

Căn cứ nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm tại Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc; 

Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo,
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu. Kính mời các đơn vị có 
đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ theo yêu cầu dưới đây, vui lòng gửi hồ 
sơ chào giá cho Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc - Địa chỉ: Xã

Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ: 0975763999 (Mrs Duyên)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực 

tiếp theo địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính và Tài chính Kế toán, Trung tâm Y 

tế khu vực Đà Bắc, Xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày ký và được đăng tải

trên website của TTYT Khu Vực Đà Bắc.

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhà 

cung cấp chào báo giá theo nội dung của Thư mời chào báo giá này.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: Cung cấp văn phòng phẩm tại Trung tâm Y tế khu

vực Đà Bắc.



2. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu:

- Báo giá hàng hóa, dịch vụ (phụ lục 2 đính kèm).

- Bảng giá đã được niêm yết (nếu có).

- Hồ sơ năng lực của công ty (01 bản photo giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và các tài liệu tương đương 

khác có ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu.)
3. Địa điểm cung cấp và bảo hành hàng hóa: Trung tâm Y tế khu vực Đà 

Bắc - Địa chỉ: Xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ.
4. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ dự kiến: 30 ngày kể từ ngày Hợp 

đồng ký kết có hiệu lực.
5. Mẫu báo giá: Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm.

Lưu ý: Đơn giá của quý công ty đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và các 

chi phí khác (nếu có), bên nhà đầu tư không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Tổ CNTT (đăng tải lên website);
- Ban Giám đốc (B/C);
- Lưu VT; Tổ mua sắm.

GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Tuyết



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC VĂN PHÒNG PHẨM

(Kèm theo Thư mời báo giá: 949/TMBG-TTYTKVĐB ngày 03/9/2025)

TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật Đơn vị
tính

Số 
lượng

1 Bút bi màu xanh

Bút bi màu xanh Thiên Long TL023
- Đầu bi: 0,8 mm dạng Cone. Độ dài viết được: 1.200-1.500m. Thân bút thanh mảnh cơ 
chế bấm khế tiện dụng phù hợp cho mọi người.
- Đóng gói: 20 cái/ hộp

Chiếc 500

2 Bút lông 2 đầu ghi
Bút lông 2 đầu ghi PM04 Thiên Long
- Bề rộng nét viết 1 mm & 0,4 mm, Số đầu bút: 02; Đóng gói: 10 cây/hộp; Trọng 
lượng: 10 gram; Màu mực: Xanh/Đen

Chiếc 100

3 Băng dính gáy 3F

Băng dính gáy
- Mặt băng dính có thiết kế đặc biệt bởi các đường ngang xếp lớp giúp dễ dàng dán và 
cắt; Chất dính được làm từ cao su tự nhiên; Chống nước tốt; Kích thước: 3 cm; Đóng 
gói: 8 cuộn/cây
- Nhà sản xuất: Công ty CP SXĐT ASTAR

Cuộn 12

4 Băng dính gáy 5F

Băng dính gáy
- Mặt băng dính có thiết kế đặc biệt bởi các đường ngang xếp lớp giúp dễ dàng dán và 
cắt; Chất dính được làm từ cao su tự nhiên; Chống nước tốt; Kích thước: 5 cm; Đóng 
gói: 6 cuộn/cây

Cuộn 12

5
Băng dính BKT10/FO
(băng dính trắng)

Băng dính Thiên Long BKT10
- Kích thước: bề rộng 48mm, dài 100 Yard (~91m); Chất liệu: OPP; Đóng gói: 6 cuộn
/1 lốc; Màu sắc: trong suốt;

Cuộn 6

6 Băng dính 2 mặt 2F
Băng dính 2 mặt 2 F
- Chất lượng: chất liệu keo có độ bám dính cao, ít đứt ngang khi sử dụng; Quy cách: 15
cuộn /1 cây, rộng 2F, dài 9 Yards; Đơn vị tính: cuộn

Cuộn 2

7 Bìa màu A4
Bìa màu A4 Bảo Kiên
- Bìa giấy màu trơn, không hoa văn, không mùi. Thích hợp dùng đóng bìa hồ sơ, tài
liệu theo khổ A4 với nhiều màu lựa chọn. Chất lượng: đẹp, mịn, láng. Quy cách: Khổ

Gram 60



A4. Định lượng: 160g/m2. Màu sắc: xanh biển, xanh cốm, hồng, vàng, trắng. Đóng
gói: 100 tờ/tập.

8 Giấy A4 đỏ 70/90
Giấy A4 đỏ Pagi
- Định lượng: 73 g/m2. Độ trắng: 95%. Kích thước: A4 (210x297mm). Quy cách đóng
gói: 500 tờ/gram.

Gram 1,300

9
Giấy in ảnh 2 mặt 160g 
(100 tờ/ gam)

Giấy in ảnh MH 160g
- Kích thước: A4 (210x297mm), Số lượng mặt in: Hai mặt, Quy cách đóng gói: 50
tờ/tập

Gram 15

10 Giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu
- Giấy giới thiệu 1 liên thiết kế dạng cuốn, tiện lợi khi sử dụng. Ruột có 2 bên nội dung 
giống nhau tiện cho việc lưu trữ thông tin và có thể tách ra khi cần. Sản phẩm có rãnh 
xé khi sử dụng giúp tiết kiệm thời gian. Kích thước 13 x 19cm.

Quyển 1

11
Giấy nhớ phân trang 
3x3 nhiều mầu

Giấy nhớ phân trang Wntex A035
- Giấy note 5 màu gồm 5 xấp, mỗi xấp 1 màu và gồm 100 tờ. Sản phẩm phù hợp với 
nhiều mục đích sử dụng trong lĩnh vực văn phòng và học tập. Giấy note có kích thước 
nhỏ gọn, dễ dàng cất giữ và mang theo. Màu sắc: Vàng, xanh lá, hồng nhạt, hồng đậm, 
cam. Giúp phân chia file tài liệu dễ dàng. Không bị phai màu trong thời gian dài. Chất 
liệu giấy tốt, bề mặt mịn, không dính bụi giấy. Lớp keo bám mực tốt, các thông tin ghi 
trên giấy được lưu trữ lâu.

Tập 100

12 Giấy nhớ 3x2
Giấy nhớ Pronoti 3x2
- Giấy Note 3×2; Màu sắc: Màu vàng; Kích thước: 3×2″ (76x51mm); Số lượng: 12
xấp/ lốc, Đơn vị tính: xấp, Giấy đẹp, độ dính cao và sử dụng được nhiều lần

Tập 24

13 Giấy nhớ 3x3
Giấy nhớ Pronoti 3x3
- Giấy nhớ 3x3 Pronoti (76x76mm) gồm 100 tờ trong 1 xấp, có thể tháo dán và gỡ ra
dễ dàng nhờ lớp keo mỏng. Kích thước: 3x3" (76x76mm). Màu sắc: màu vàng

Tập 24

14 Kẹp bướm 19mm
Kẹp bướm Thiên Long flex office 19mm
- Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken, Kích thước: 19 mm, Quy cách: 12
hộp/inner

Hộp 10

15 Kẹp bướm 32mm
Kẹp bướm Thiên Long flex office 32mm
- Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken, Kích thước: 32 mm, Quy cách: 12
hộp/inner

Hộp 10

16 Kẹp bướm 41mm
Kẹp bướm Thiên Long flex office 41mm
- Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken, Kích thước: 41 mm, Quy cách: 12
hộp/inner, 120 hộp/thùng

Hộp 10



17 Kẹp bướm 51mm
Kẹp bướm Thiên Long flex office 51mm
- Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken, Kích thước: 51 mm, Quy cách: 12
hộp/inner, 120 hộp/thùng

Hộp 10

18 Sổ da

Sổ da Sæ da 160 trang - 4612
- Kích thước: 157 x 232mm (khổ B5). Sổ da 160 trang, không khuy cài. Bìa da mịn, 
đẹp, màu sắc tươi tắn. Chất liệu giấy dày 70gsm
- Nhà sản xuất: Công ty CP Giấy Hồng Hà

Quyển 15

19 Giáo án A4 200 trang

Giáo án A4 Hồng Hà 4603
- Kích thước: 210*297 (±2mm). Độ trắng: 90-92 % ISO. Định lượng: 70g/m². Công 
nghệ sản xuất: May gáy - bồi bìa. Số trang: 200 trang. Đóng gói: 05 quyển/lốc. Bảo 
quản và sử dụng: Bảo quản ở nhiệt độ thường - Tránh xa nguồn nhiệt. Gáy sổ được 
may chắc chắn kết hợp với dán gáy.

Quyển 20

20 Vở kẻ ngang 120 trang
Vở kẻ ngang Hồng Hà 120T - 1470
- Kích thước: 175 * 250 (±2mm). Số trang: 120 trang cả bìa. Định lượng: 70 g/m². Độ 
trắng: 92-95 % ISO

Quyển 10

21 Đạn ghim số 10
Đạn ghim số 10 Plus
- Nguyên liệu: Thép mạ điện chống gỉ sét. Kích thước: rộng 8,5 mm, chân ghim cao 4,7
mm. Cỡ ghim: 10mm. Số lượng đạn ghim trong 1 hộp: 2000 đạn ghim.

Hộp 200

22 Đạn ghim 23/8

Đạn ghim Trio 23/8
- Chiều sâu chân ghim 8mm (đóng được độ dày tối đa 8mm). Kim bấm được làm từ 
nguyên liệu thép cao cấp (mạ điện) bóng sáng, độ cứng cao, ngăn ngừa gỉ sét hiệu quả, 
không làm ảnh hưởng đến giấy tờ, văn bản. Kim bấm chắc, không gãy kim hay làm 
bung, rách giấy. Thanh ghim dài chứa nhiều ghim thuận lợi cho quá trình dập liên tục. 
ghim được: 50 tờ
- Đóng gói: 10 thanh ghim/ hộp

Hộp 3

23 Đạn ghim 23/10

Đạn ghim Trio 23/10
- Ghim được 70 tờ giấy, Kim bấm được làm từ nguyên liệu thép cao cấp (mạ điện) 
bóng sáng, độ cứng cao, ngăn ngừa gỉ sét hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến giấy tờ, 
văn bản. Kim bấm chắc, không gãy kim hay làm bung, rách giấy. Thanh ghim dài chứa 
nhiều ghim thuận lợi cho quá trình dập liên tục. Độ dày: 10mm.
- Đóng gói: 10 thanh ghim/ hộp

Hộp 3

24 Đạn ghim 23/17

Đạn ghim Trio 23/17
- Kim bấm được làm từ nguyên liệu thép cao cấp (mạ điện) bóng sáng, độ cứng cao, 
ngăn ngừa gỉ sét hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến giấy tờ, văn bản. Kim bấm chắc, 
không gãy kim hay làm bung, rách giấy. Thanh ghim dài chứa nhiều ghim thuận lợi

Hộp 3



cho quá trình dập liên tục. Độ dày: 17mm, Ghim được 120 tờ giấy
- Đóng gói: 10 thanh ghim/ hộp

25 Đạn ghim 23/23

Đạn ghim Trio 23/23
- Kim bấm được làm từ nguyên liệu thép cao cấp (mạ điện) bóng sáng, độ cứng cao, 
ngăn ngừa gỉ sét hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến giấy tờ, văn bản. Kim bấm chắc, 
không gãy kim hay làm bung, rách giấy. Thanh ghim dài chứa nhiều ghim thuận lợi 
cho quá trình dập liên tục. Độ dày: 23mm. Ghim được 210 tờ giấy
- Đóng gói: 10 thanh ghim/ hộp

Hộp 3

26 Dập ghim

Dập ghim số 10 Plus
- Đặc điểm kỹ thuật: 15 tờ / 75g. Vật liệu: Vỏ nhựa ABS + cấu trúc kim loại SPCC +
đế kim loại
- Nhà sản xuất: Công ty TNHH Công nghiệp Plus Việt Nam

Cái 10

27 Kẹp giấy
Kẹp giấy Thiên Long FOPAC02
- Chất liệu: Kim loại. Kích thước: 31mm. Trọng lượng 38gram. Quy cách 10 hộp/ hộp 
lớn

Hộp 50

28 Keo dán giấy
Keo dán giấy Thiên Long G08
- Chất liệu: tự nhiên không độc hại. Trọng lượng 42 gram. Quy cách 12 lọ/khay
- Nhà sản xuất: Công ty TNHH MTV TM DV Thiên Long Hoàn Cầu

Lọ 600

29 Kéo 21cm

Kéo Deli 6010
- Kéo làm từ thép không gỉ chất lượng cao, cực bền. Tay cầm bằng nhựa cứng có 2 
màu đỏ và đen. Chiều dài: 210mm
- Đóng gói: 12 cái/ hộp

Chiếc 5

30 Bìa hộp 100 A4
Bìa hộp Thiên Long FOBF03
- Kích thước: 315 x 235 mm, gáy 100 mm, thùng: 560 x 495 x 335 mm. Trọng lượng:
400 gram. Màu sắc: Xanh dương

Cái 10

31 Bìa hộp 55 A4
Bìa hộp Thiên Long FOBF01
- Kích thước: 315 x 235 mm, gáy 55 mm, thùng: 650 x 495 x 335 mm. Trọng lượng:
260 gram. Màu sắc: Xanh dương

Cái 20

32 Bìa hộp 15cm

Bìa hộp Deli 38118
- File hộp dán 15cm. Dùng để lưu trữ tài liệu. Làm bằng chất liệu nhựa PP cao cấp, 
dày, bóng, bền, đẹp. Cặp nắp dán, có cài Noted, gáy có lỗ tròn giúp cho việc cầm nhấc 
tài liệu dễ dàng. Kích thước: 220 x 150 x 305mm

Cái 5

33 Bìa hộp 7cm
Bìa hộp Thiên Long FOBF02
- File Hộp 7cm với thiết kế văn phòng màu xanh dương điển hình. Chất liệu PP tốt. Bề 
mặt dày bền, bảo vệ tài liệu không bị tổn hại. Mặt góc và mặt chính của sản phẩm đều

Chiếc 10



có nhãn để ghi, dùng để đánh dấu các loại văn bản khác nhau và để sau này nhanh 
chóng tìm thấy những văn bản quan trọng. Kích cỡ: 235 x 315 x 70mm

34 Phiếu thu A5
Phiếu thu
- Phiếu thu: 1 Liên, 50 tờ, khổ A5. Quy cách đóng gói: 10 quyển/tập Quyển 200

35 Phong bì bưu điện
Phong bì bưu điện
- Kích thước: 18 x 11cm, Định lượng 100gsm.
- Đóng gói: 100 cái/ tập

Chiếc 200

Tổng khoản: 35



PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời số: 949/TMBG-TTYT, ngày 03 tháng 9 năm 2025 của Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc

Công ty ……… Có địa chỉ tại ……., số đăng ký kinh doanh …..được cấp bởi…..
Căn cứ theo thư mời báo giá số: ngày/tháng/năm 2025 của Trung tâm Y tế khu vực Đà Bắc và khả năng cung ứng 
của công ty. Chúng tôi xin gửi tới quý Trung tâm bảng báo giá các hàng hóa, dịch vụ như sau:

STT Danh mục 
dịch vụ Mô tả dịch vụ Khối 

lượng thầu
Đơn vị

tính Đơn giá Thành tiền

1

2

3

4

…

Giá trên đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác (nếu có).
1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 

90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin của yêu cầu 
báo giá].

2. Thời gian bảo hành: ……………………….
3. Chúng tôi cam kết:



- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 
toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị hàng hóa, dịch vụ trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu )


